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 KHÓA THÔNG MINH GIOVANI
AN TOÀN VÀ TIỆN ÍCH

     An ninh luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại từ xưa đến nay. Thay vì
những ổ khóa bằng kim loại nặng nề, những chùm chìa khóa cồng kềnh, ngày nay
chúng ta có một lựa chọn tuyệt vời hơn - Đó là khóa điện tử thông minh GIOVANI.

    Với thiết kế tinh tế và sang trọng, khóa thông minh không chỉ mang lại sự an toàn và tiện
lợi vượt trội mà còn tạo nên một điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống của chúng ta.

    Khóa thông minh GIOVANI luôn không ngừng ứng dụng những công nghệ hiện đại
nhất như nhận diện khuôn mặt (Face ID), công nghệ vân tay sinh trắc học FPC-Thụy Điển,
mật mã, thẻ từ, app wifi , điều khiển từ xa... Giúp bạn có nhiều lựa chọn để truy cập vào
ngôi nhà của mình theo cách nhanh chóng và bảo mật nhất.

     Với GIOVANI, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây bạn có thể quản lý
và điều khiển mở khóa ở bất cứ mọi nơi trên thế giới, chỉ với chiếc điện thoại thông minh kết
nối Internet.

    Chúng tôi cam kết luôn đặt sự an toàn của bạn lên hàng đầu. Hãy cùng GIOVANI bắt kịp
xu hướng công nghệ và nâng tầm chất lượng cuộc sống của bạn ngay từ hôm nay. Chúng tôi
tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế sang trọng sẽ mang lại sự hài lòng và
yên tâm tuyệt đối cho gia đình bạn.

GIOVANI 
LOVE YOUR FAMILY

APP Fingerprint Face scan Password Card Mechanical key
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TIỆN LỢI TỪ KHÓA GIOVANI
GIOVANI LOCK CONVENIENCE

THẺ TỪ / KEY CARD

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT/ Face ID WIFI

VÂN TAY / FINGERPRINT

CHÌA CƠ / MECHANICAL KEY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
REMOTE CONTROLLER 

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH 
VIDEO DOOR PHONE LINKAGE

MÃ SỐ (PIN) / PASSWORD (PIN)

Thông qua tần số sóng vô
tuyến (công nghệ RFID), khóa
tự động mở khi nhận dạng mã
đặc biệt tích hợp trong thẻ đã
đăng ký. Có thể tận dụng thẻ
tín dụng có tích hợp chip
Mifare để làm thẻ từ mở khóa.

Nhận diện khuôn mặt Face ID
3D trên khóa cửa điện tử là
công nghệ nhận dạng sinh
trắc học dựa vào các đặc điểm
trên khuôn mặt của người
dùng. Từ đó có thể mở khóa
cửa và thực hiện được nhiều
chức năng khác nhau trên
khóa điện tử.

Khóa mở khi vân tay sử dụng
khớp với vân tay đã đăng ký.
Bạn không phải lo lắng về việc
cất giữ cũng như mang theo
chìa khóa bên mình. Khóa
GIOVANI sử dụng công nghệ
FPC (Thụy Điển) và công nghệ
cảm ứng điện dung cho độ
nhạy và độ chính xác tuyệt đối.

Khóa mở khi nhập đúng dãy số
đã đăng ký. Bao gồm mã số
chủ có quyền cài đặt các tính
năng của khóa và mã số người
dùng. Khóa GIOVANI cho
phép cài đặt đến 100 mã số với
quyền sử dụng khác nhau.

BLUETOOTH

Kết nối điện thoại với khóa
thông qua sóng Bluetooth và
mở khóa trên điện thoại thông
qua ứng dụng TTlock. Bên
cạnh đó còn có thể tùy chỉnh
thời hạn sử dụng của mật khẩu
và gửi cho người nhận ngay
trên ứng dụng.

Dùng để mở khóa trong các
trường hợp khẩn cấp. Chìa cơ
được thiết kế riêng trên máy
tính nên gần như không thể
sao chép.

Tăng thêm tiện nghi khi có thể
khóa mở cửa mà không cần di
chuyển đến cửa.

Đối với khóa cửa kết nối Wifi,
cho phép người dùng có thể
mở cửa, quản lý, tra cứu lịch sử
ra vào cho dù ở bất cứ đâu khi
điện thoại có kết nối Wifi, 4G,
thông qua ứng dụng trên điện
thoại.

Tích hợp chuông cửa và màn
hình bên trong giúp chúng ta
có thể quan sát được bên
ngoài, lưu hình ảnh người
nhấn chuông.



CẢM BIẾN CHÁY 
FIRE SENSOR

CHỨC NĂNG CHỐNG SỐC ĐIỆN
ANTI-ELECTRIC SHOCK

CHUÔNG BÁO PIN YẾU
LOW-BATTERY ALARM

CHUÔNG BÁO PHÁ KHÓA
BREAK-IN ALARM

NHẬP MẬT MÃ THÔNG MINH
SMART PASSWORD

CẢNH BÁO CỬA CHƯA KHÓA
DOOR-NOT-LOCKED ALARM

GIOVANI AN TOÀN & TIN CẬY
 GIOVANI SAFETY & TRUSTWORTHY

Khi Pin yếu, khóa sẽ cảnh báo
cho người dùng để thay Pin
trước khi mất nguồn hoàn
toàn.

Khóa báo động khi chốt cửa
chưa vào đúng vị trí.

Giúp bạn ẩn đi mật mã chính
xác của mình bằng cách nhập
các số ngẫu nhiên trước và
sau mật mã chính.

Khóa phát ra âm thanh cảnh
báo và tự động mở khi nhiệt
độ trong phòng lên đến
60°C - 70°C.

Báo động khi có sự tác động
vật lý mạnh lên ổ khóa.

Tích hợp công nghệ an toàn
ngăn chặn hành vi xâm
nhập bằng cách sốc điện để
vô hiệu hóa khóa.
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60mm

• Kích thước khóa: 92 x 789mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 8 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian Pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

• Chất liệu: Đồng nguyên khối 
• Màu hoàn thiện: Đồng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL- C91A137 68.000.000Đồng MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-C91A137GSL-C91A137
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• Kích thước khóa: 85 x 640mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 8 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian Pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đồng / Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s
• Nắp khóa trượt thông minh 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GSL-A165 18.800.000Đồng
Vàng MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-A165GSL-A165
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74mm 74mm
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• Kích thước khóa: 74 x 422mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: Pin sạc Lithium kép 4200mah
• Thời gian Pin: Lên đến 06 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 Chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GSL-231B 15.800.000Đen MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-231BGSL-231B
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USMART GO

• Kích thước khóa: 72 x 432mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: Pin sạc Lithium kép 4200mah
• Thời gian Pin: Lên đến 06 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB 

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Nâu / Xám 
• Chức năng mở khóa: Face ID, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ
• Khả dụng: Lên đến 300 người dùng 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Tích hợp Chuông cửa, Camera, Màn hình 
• Chức năng Video call đàm thoại 2 chiều 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
72mm 78mm

43
2m

m

42
3m

m

GSL- G515C
GSL- G515G 19.980.000Nâu

Xám MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-G515CGSL-G515C
GSL-G515GGSL-G515G
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 80.3 x 350.3mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: Pin sạc Lithium kép 4200mah
• Thời gian Pin: Lên đến 06 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đen 
• Chức năng mở khóa: Face ID, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa cơ
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

80.3mm 80.3mm

35
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3m
m

35
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3m
m

GSL-A9S 16.600.000Đen MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-A9S
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 76.1 x 425mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: Pin sạc Lithium kép 4200mah
• Thời gian Pin: Lên đến 06 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đồng cổ / Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Tích hợp Chuông cửa, Camera, màn hình 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

81mm
76.1mm

53.2mm

42
5.

5m
m

43
3.

7m
m

39
4.

5m
m

GSL-A1CAB 
GSL-A1CBK

Đồng cổ
Đen

MF 14.680.000

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-A1CAB
GSL-A1CBK
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Kích thước khóa: 72.5 x 382.6mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 8 viên Pin Alkaline 1.5V -AA 
• Thời gian Pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB 

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen / Xám 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Tích hợp Chuông cửa, Camera, màn hình 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

72.5mm 97.4mm 81.1mm

30mm

38
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m
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35
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7m
m

GSL-A2CBK
GSL-A2CGE

Đen
Xám 10.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-A2CBK
GSL-A2CGE
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Kích thước khóa: 79.8 x 314.7mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 110mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 60°C 
• Nhiệt độ kích hoạt cảm biến: 60°C ± 10°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

• Chất liệu: Hợp kim nhôm
• Màu hoàn thiện: Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Remote, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 50 Thẻ từ + 1 Mật khẩu 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng cảnh báo xâm nhập 
• Chức năng chống sốc điện 
• Chức năng cảm biến cháy 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Vô hiệu hóa thẻ bị mất 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 2 Chìa cơ chống sao chép 
• 4 Thẻ từ RFID Card

SMART DOORLOCK K66FG
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Made in KOREA

VàngGSL-K66FG 9.860.000RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-K66FGGSL-K66FG

12 www.giovani.com.vn



ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT70mm

80mm

24
0m

m

80
m

m
31

4m
m

Made in KOREA

• Kích thước khóa: 79.8 x 314.7mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 110mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 60°C 
• Nhiệt độ kích hoạt cảm biến: 60°C ± 10°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

• Chất liệu: Hợp kim nhôm
• Màu hoàn thiện: Đen vàng / Đen bạc 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Remote, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 50 Thẻ từ + 1 Mật khẩu 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng cảnh báo xâm nhập 
• Chức năng chống sốc điện 
• Chức năng cảm biến cháy 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Vô hiệu hóa thẻ bị mất 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 2 Chìa cơ chống sao chép 
• 4 Thẻ từ đi kèm RFID Card

SMART DOORLOCK K66BS

SMART DOORLOCK K66BG

Đen vàng
Đen bạc

GSL-K66BG
GSL-K66BS 9.560.000RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-K66BS
GSL-K66BG

www.giovani.com.vn 13



ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SMART DOORLOCK K888BG

38
2m

m

25
m

m
20

0m
m

38
2m

m

25mm 85mm

• Kích thước khóa: 84 x 385mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 110mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 60°C 
• Nhiệt độ kích hoạt cảm biến: 60°C ± 10°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V  

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen vàng / Đen bạc 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Remote, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 50 Thẻ từ + 1 Mật khẩu 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng cảnh báo xâm nhập 
• Chức năng chống sốc điện 
• Chức năng cảm biến cháy 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Vô hiệu hóa thẻ bị mất 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 2 Chìa cơ chống sao chép 
• 4 Thẻ từ đi kèm RFID Card

Made in KOREA

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-K888BGGSL-K888BG
GSL-K888BSGSL-K888BS

14 www.giovani.com.vn

GSL-K888BG
GSL-K888BS

14.860.000
14.560.000RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

Đen vàng
Đen bạc



ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 76 x 346mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

• Chất liệu: Inox 304 
• Màu hoàn thiện: Inox 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

24
0m

m

68
m

m 34
6m

m

60mm

76mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ TÙY CHỌN GIÁ BÁN

Inox MF GSL-C138F
Không App 

Có App

9.835.000
10.335.000

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-C138FGSL-C138F

www.giovani.com.vn 15



ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 76 x 346mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

• Chất liệu: Inox 304 
• Màu hoàn thiện: Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

24
0m

m

68
m

m 34
6m

m

60mm

76mm

VàngGSL- C138FG 10.335.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-C138FGGSL-C138FG

16 www.giovani.com.vn



ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 68 x 342mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

60mm

68mm

158mm

24
0m

m

68
m

m

26
m

m

34
2m

m

• Chất liệu: Inox 304 
• Màu hoàn thiện: Inox 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ TÙY CHỌN GIÁ BÁN

Inox MF GSL-118C87G
Không App 

Có App

8.980.000
9.480.000

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-118C87GGSL-118C87G

www.giovani.com.vn 17



ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 68 x 342mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

60mm

68mm

158mm

24
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m

m

26
m

m
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m

• Chất liệu: Inox 304 
• Màu hoàn thiện: Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

Vàng GSL-118C87GG 9.480.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-118C87GGGSL-118C87GG

18 www.giovani.com.vn



ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 75 x 360mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Bạc / Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 3 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

75mm 82.5mm

27.5mm

36
0m

m

24
0m

m

18
0m

m

Bạc
Đen

GSL-U801S
GSL-U801B 8.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-U801SGSL-U801S
GSL-U801BGSL-U801B
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 75 x 360mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 3 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

75mm 82.5mm

27.5mm

36
0m

m

24
0m

m

18
0m

m

VàngGSL-U801G 8.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-U801GGSL-U801G
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT166.87mm

74.1mm

28.3mm
75.2mm

36
9.

1m
m

• Kích thước khóa: 74.1 x 369.1mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen / Đen đồng  / Vàng hồng
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s
• Tích hợp Chuông cửa 
• Chức năng ẩn mã số
• Chức năng mở khóa 2 lớp
• Chức năng cảnh báo Pin yếu
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép
• 3 Thẻ từ Mifare S50

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-A3BK
GSL-A3BR

www.giovani.com.vn 21

THẺ TỪ
MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-A3BK
GSL-A3BR

Đen 
Đen đồng MF 6.980.000



ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT73.8mm

24
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m
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8m
m

60mm

• Kích thước khóa: 73.8 x 350.8mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen / Đồng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

Đen 
Đồng

GSL-630B
GSL-630G 6.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-630BGSL-630B
GSL-630GGSL-630G
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ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 65 x 265mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

65mm

26
5m

m

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen / Đen đồng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đen 
Đen đồng

GSL-K591B
GSL-K591C 5.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-K591BGSL-K591B
GSL-K591CGSL-K591C
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
74mm 74mm

• Kích thước khóa: 74 x 375mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 80mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Cổng Type C 

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen / Đồng
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App Bluetooth, Chìa cơ
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

Đen
Đồng

GSL-168B
GSL-168G 4.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-168B
GSL-168G

37
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ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 64 x 251mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s
• Chức năng ẩn mã số
• Chức năng mở khóa 2 lớp
• Chức năng cảnh báo Pin yếu
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 3 Chìa khóa cơ chống sao chép
• 3 Thẻ từ Mifare S50

81
m

m

25
1m

m

64mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐenGSL-U268B 6.450.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-U268B
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 73.6 x 323.6mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 3 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

73.6mm
78mm

26.5mm

32
3.

6m
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ĐenGSL-U311B 7.625.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-U311BGSL-U311B
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 78.9 x 234mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: Pin vuông Alkaline 9V 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

23
4m

m

60mm

78.9mm

Đen MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-116E98C 6.740.000

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-116E98C
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ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 26 x 145mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 90mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AAA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Chìa cơ 
• Khả dụng: 40 Vân tay + 192 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s
• Chức năng ẩn mã số
• Chức năng cảnh báo Pin yếu
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 3 Chìa khóa cơ chống sao chép

42mm

145mm

26
m

m

Đen MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-S3 4.980.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-S3
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 36 x 310mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 60mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AAA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Cổng Type C

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố (cửa nhôm, sắt...) 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s
• Chức năng ẩn mã số
• Chức năng mở khóa 2 lớp
• Chức năng cảnh báo Pin yếu
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép
• 3 Thẻ từ Mifare S50

133mm

36mm 36mm

133mm

31
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Vàng MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-582G 5.980.000

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-582G

Dành cho cửa nhôm kínhDành cho cửa nhôm kính
ALUMINUM GLASS DOORSALUMINUM GLASS DOORS
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dành cho cửa nhôm kínhDành cho cửa nhôm kính
ALUMINUM GLASS DOORSALUMINUM GLASS DOORS

• Kích thước khóa: 37 x 320mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 60mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Bạc / Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App Bluetooth, Chìa cơ
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố (cửa nhôm, sắt...) 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

37mm

37mm

37mm

14
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FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-K511SGSL-K511S
GSL-K511BGSL-K511B

GSL-K511S
GSL-K511B 6.259.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

Bạc
Đen
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ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 37 x 330mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 60mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AAA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Cổng Type C

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Đen / Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố (cửa nhôm, sắt...) 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s
• Chức năng ẩn mã số
• Chức năng mở khóa 2 lớp
• Chức năng cảnh báo Pin yếu
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép
• 3 Thẻ từ  Mifare S50

133mm

37mm 37mm

133mm
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-586B
GSL-586G

Dành cho cửa nhôm kínhDành cho cửa nhôm kính
ALUMINUM GLASS DOORSALUMINUM GLASS DOORS
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GSL-586G 6.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

Đen
Vàng



ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 37 x 350mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 60mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Bạc / Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố (cửa nhôm, sắt...) 
• Tích hợp camera thông báo hình ảnh qua điện thoại 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

37mm

135mm

35
0m

m

16
2m

m

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-K276SGSL-K276S
GSL-K276BGSL-K276B
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GSL-K276S
GSL-K276B 8.980.000MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

Bạc
Đen

ALUMINUM GLASS DOORSALUMINUM GLASS DOORS
Dành cho cửa nhôm kínhDành cho cửa nhôm kính



• Kích thước khóa: 36 x 433mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 60mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: Pin sạc Lithium kép 6V 
• Thời gian pin: Lên đến 6 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Cổng Type C 

• Chất liệu: Nhôm CNC
• Màu hoàn thiện: Màu xám / Màu đen 
• Chức năng mở khóa: Face ID, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ 
• Khả dụng: 100 Vân tay + 100 Thẻ từ + 100 Mã số 
• Ứng dụng: Biệt thự, căn hộ, nhà phố (cửa nhôm, sắt...) 
• Tích hợp camera, thông báo hình ảnh qua điện thoại 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận diện vân tay < 0.5s 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng khóa tự động 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• Thân khóa bằng Inox 304 chống phá cắt 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đen
Xám MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-X383B
GSL-X383G

15.590.000

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-X383B
GSL-X383G
GSL-X383B
GSL-X383G

Dành cho cửa nhôm kínhDành cho cửa nhôm kính
ALUMINUM GLASS DOORSALUMINUM GLASS DOORS
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 190 x 76mm 
• Độ dày cửa: 8mm 
• Đố cửa: 30 - 120mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 70°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim nhôm 
• Màu hoàn thiện: Vàng 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App Bluetooth, Chìa cơ,        
   Remote (tùy chọn)
• Khả dụng: 200 Vân tay + 150 Thẻ từ + 200 Mã số 
• Ứng dụng: Chuyên dùng cho cửa kính văn phòng... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ sinh trắc học FPC - Thụy Điển 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Tích hợp Chuông cửa 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng khóa tự động 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 2 Thẻ từ Mifare S50

FINGER PRINT GLASS DOOR LOCK

38mm 76mm

Glass Door
Smart Lock

19
0m

m

Vàng MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-X271G 6.980.000

GSL-X271G
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ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 56 x 168mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 
• Nguồn điện: 4 viên Pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 06 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu hoàn thiện: Đen 
• Chức năng mở khóa: Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, App wifi, Chìa cơ, Remote
• Khả dụng: 50 Vân tay + 50 Thẻ từ + 50 Mã số 
• Ứng dụng: Khóa cửa cổng, cửa sắt... 
• Nhận dạng vân tay bằng công nghệ cảm ứng điện dung 
• Thời gian nhận dạng vân tay < 0.5s 
• Vân tay và thẻ từ 2 chiều 
• Chức năng ẩn mã số 
• Chức năng mở khóa 2 lớp 
• Chức năng cảnh báo Pin yếu 
• 2 Chìa khóa cơ chống sao chép 
• 3 Thẻ từ Mifare S50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đen MF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-W611MD 6.980.000

FINGERPRINT DOOR LOCK

GSL-W611MD
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HOTEL DOOR LOCK & ACCESSORIES

KHOÁ DÀNH CHO KHÁCH SẠN,
CĂN HỘ CHO THUÊ...



ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 88 x 370.5 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu sắc: Bạc / Vàng 
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ 
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê... 
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ 
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ 
• Thân khóa bằng Inox 304 
• Thẻ đi kèm: RF Card 
• 2 chìa khóa cơ

70mm

88mm
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Bạc
Vàng RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-116C98 5.280.000
5.980.000

GSL-116C98
RF CARD DOOR LOCK
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 43.40 x 144.20 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 60mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Nhôm
• Màu sắc: Đen / Bạc
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê (cửa nhôm, sắt)...
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 3 chìa khóa cơ

43.40mm
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Đen
Bạc RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-D103 4.980.000

GSL-D103
RF CARD DOOR LOCK
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 72 x 342 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Inox 304
• Màu sắc: Bạc / Vàng
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ
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62mm

72mm

GSL-157C138T
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-157C138T 4.980.000
5.250.000

Bạc
Vàng
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 68 x 330 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Inox 304
• Màu sắc: Bạc / Vàng
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ
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GSL-89C87GSL-89C87
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-89C87 4.850.000
5.150.000

Bạc
Vàng
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 78.9 x 234mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm
• Màu sắc: Bạc / Vàng
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ
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78.9mm
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GSL-116E98T
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-116E98T 4.500.000
4.800.000

Bạc
Vàng
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 76 x 300mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm
• Màu sắc: Bạc / Vàng
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ

63mm

76mm
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GSL-117C99
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-117C99 4.100.000
4.400.000

Bạc
Vàng
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 70 x 300mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Nhôm
• Màu sắc: Đen bạc
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ
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0m

m

70mm

GSL-T503
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-T503 3.810.000Đen
Bạc

www.giovani.com.vn 43



ĐẶC TÍNH

• Chất liệu: Hợp kim nhôm
• Màu sắc: Đen / Bạc / Nâu
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Khóa sử dụng bộ vi xử lý Philips
• Thân khóa 5 chốt đạt tiêu chuẩn quốc tế
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ
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75mm 75mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 75 x 308mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

Đen
Bạc

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-H4 3.650.000

GSL-H4
RF CARD DOOR LOCK
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Chất liệu: Hợp kim nhôm
• Màu sắc: Đen / Bạc
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Khóa sử dụng bộ vi xử lý Philips
• Thân khóa 5 chốt đạt tiêu chuẩn quốc tế
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ

GSL-H3
RF CARD DOOR LOCK
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 74.2 x 296mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

Đen
Bạc

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-H3 3.730.000



ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 72 x 290mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Thép Carbon
• Màu sắc: Đen
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê...
• Khóa sử dụng bộ vi xử lý Philips
• Thân khóa 5 chốt đạt tiêu chuẩn quốc tế
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ
• Thân khóa bằng Inox 304
• Thẻ đi kèm: RF Card
• 2 chìa khóa cơ

72mmm 72mmm

29
0m

m

Đen RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-H2 3.830.000

GSL-H2
RF CARD DOOR LOCK
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• Kích thước khóa: 68 x 300mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Nhôm
• Màu sắc: Đen / Xanh xám 
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ 
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê... 
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ 
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ 
• Thân khóa bằng Inox 304 
• Thẻ đi kèm: RF Card 
• 2 chìa khóa cơ

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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63mm

68mm

Đen
Xanh xám RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-X303 3.620.000

GSL-X303
RF CARD DOOR LOCK
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ĐẶC TÍNH

• Kích thước khóa: 68 x 280mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Inox 304 
• Màu sắc: Bạc / Vàng 
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ 
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê... 
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ 
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ 
• Thân khóa bằng Inox 304 
• Thẻ đi kèm: RF Card 
• 2 chìa khóa cơ

63mm

68mm
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GSL-126C135
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-126C135 3.360.000
3.660.000

Bạc
Vàng
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 68 x 300mm 
• Độ dày cửa: 38mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Inox 304 
• Màu sắc: Bạc / Vàng 
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ 
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê... 
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
 • Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ 
• Thân khóa bằng Inox 304 
• Thẻ đi kèm: RF Card 
• 2 chìa khóa cơ
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GSL-156C136
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-156C136 3.325.000
3.625.000

Bạc
Vàng
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ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kích thước khóa: 78.5 x 240mm 
• Độ dày cửa: 61mm - 52mm 
• Đố cửa: ≥ 100mm 
• Nguồn điện: 4 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ + 50°C 

• Chất liệu: Inox 304
• Màu sắc: Bạc / Vàng 
• Mở khóa: Thẻ từ, Chìa khóa cơ 
• Ứng dụng: Khách sạn, căn hộ cho thuê... 
• Sử dụng tích hợp với phần mềm quản lý khóa và đầu đọc thẻ
• Khả dụng: Ghi nhớ lên đến 225 mã thẻ 
• Thân khóa bằng Inox 304 
• Thẻ đi kèm: RF Card 
• 2 chìa khóa cơ
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70mm

78.5mm

GSL-26C70
RF CARD DOOR LOCK

RF

MÃ SẢN PHẨM MÀU SẮC THẺ TỪ GIÁ BÁN

GSL-26C70 2.810.000
3.110.000

Bạc
Vàng
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• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu sắc: Đen bạc 
• Mở khóa: Thẻ từ 
• Ứng dụng: Tủ đồ 
• Khả dụng: 5 thẻ từ 
• Kích thước khóa: 122.92mm x 49mm 
• Độ dày cửa: ≥13mm 
• Nguồn điện: 3 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB 

• Chất liệu: Hợp kim kẽm 
• Màu sắc: Đen bạc 
• Mở khóa: Thẻ từ, vân tay, mật khẩu
• Ứng dụng: Tủ đồ 
• Khả dụng: 5 thẻ từ 
• Kích thước khóa: 122.92mm x 49mm 
• Độ dày cửa: ≥13mm 
• Nguồn điện: 3 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

• Chất liệu: Hợp kim kẽm
• Màu sắc: Đen bạc 
• Mở khóa: Thẻ từ 
• Ứng dụng: Tủ đồ 
• Khả dụng: 5 thẻ từ 
• Kích thước khóa: 45mm 
• Độ dày cửa: ≥11.50mm
• Nguồn điện: 3 viên pin Alkaline 1.5V - AA 
• Thời gian pin: Lên đến 12 tháng 
• Nguồn điện khẩn cấp: 5V-2A, Micro USB

KHÓA TỦ
LOCKER

GSL-C62

GSL-A72

GSL-A71

Giá bán: 790.000

Giá bán: 680.000

Giá bán: 880.000
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• Bộ mã hóa
• Dành cho người quản lý hệ thống khóa khách sạn
• Tích hợp với hệ thống khóa khách sạn
• Đọc và ghi thẻ hệ thống, thẻ thời gian, thẻ Master,       
thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ khách… 
• Kết nối với máy tính thông qua cổng USB 
• Độ an toàn cao, chống các thiết bị dò mã 
• Sử dụng kết hợp với phần mềm để đăng ký và quản lý
thẻ khách sạn

• Bộ thu thập dữ liệu không dây 
• Kết nối với máy tính và hệ thống phần mềm để chuyển dữ liệu 
• Thu dữ liệu trên phần mềm quản lý định danh phòng 
• Đồng bộ dữ liệu từ phần mềm lên từng khoá 
• Đọc dữ liệu Check in/Check out trực tiếp trên từng khóa tại từng phòng 
• Kiểm tra và đối chiếu chéo dữ liệu giữa khóa tại từng phòng và phần
mềm Check in/Check out 
• Đọc trực tiếp dữ liệu trên khóa qua sóng RF
• Kết nối với máy tính bằng cổng USB 
• Đồng bộ tương thích với hệ thống phần mềm tương ứng

52 www.giovani.com.vn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÓA KHÁCH SẠNHỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÓA KHÁCH SẠN

ENCODER - Giá bán: 5.000.000 PDA - Giá bán: 9.000.000 



ROOM CONTROL PANEL

ELEVATOR CONTROLLER
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Giá bán: 16.000.000 



MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

KHÁCH SẠN ANH PHÁT 2, 3
Khu kinh tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

BIỆT THỰ BIỂN THE SAPPHIRE MANSIONS
TP. Hạ Long, Quảng Ninh

KHÁCH SẠN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH
Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

SMART DOORLOCK K888BG

CHUNG CƯ PCC1
138 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
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CHUNG CƯ DANATOL
Lô 3A, KĐT mới Cửa Tiền, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHƯ Ý
Ngã tư Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương

L

SILVER SEA TOWER
47 Đường Ba Cu, TP. Vũng Tàu

CHUNG CƯ THANH XUÂN COMPLEX
Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
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CÔNG TY TNHH CN VÀ TM ĐẠI DƯƠNG
OCEAN TRADING AND INDUSTRY CO., LTD
HÀ NỘI: 1B - Lô 20 - KĐT Định Công - Phường Định Công - Q. Hoàng Mai

ĐÀ NẴNG: 84 Huỳnh Tấn Phát - Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu

HỒ CHÍ MINH: 54/21 Đường Phổ Quang - Phường 2 - Q. Tân Bình 

ĐT: 024.66815.999 / 024.66815.888

ĐT: 023.6651.8999/ 023.6373.6879

ĐT: 028.66835.979/ 0945.029.291

Hotline: 0979 750 938www.giovani.com.vn



LUXURY KITCHEN
APPLIANCES

THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Công ty TNHH CN và TM Đại Dương là nhà nhập khẩu và phân 
phối độc quyền thiết bị nhà bếp thương hiệu GIOVANI tại Việt 

Nam. Các sản phẩm bao gồm: Bếp điện từ, bếp gas, máy hút khử 
mùi, lò nướng , lò hấp, lò vi sóng, máy rửa chén , máy sấy chén, 
chậu rửa, vòi chậu, …vv. GIOVANI CAM KẾT TUYỆT ĐỐI với quý 

đại lý và khách hàng như sau : 

MINH BẠCH VỀ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ: 
Các sản phẩm của Giovani nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu như Ý, 

Đức, Tây Ban Nha và các nước Châu Á như Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Malaysia. Giovani cung cấp đầy đủ thông tin về nhà sản 
xuất cũng như toàn bộ chứng từ nhập khẩu, CO CQ để khách 

hàng tự kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm mà mình mua. 

CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG: 
Mọi sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn của Giovani mới được phép 

cung cấp tới tay người tiêu dùng như tiêu chuẩn về an toàn, tiêu 
chuẩn về tiết kiệm năng lượng, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, 

… vv. “ Tiêu chuẩn Giovani - Tiêu chuẩn Châu Âu “ 

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH: 
Giovani bảo hành tại nhà (tại nơi sử dụng) trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam.  Bảo hành 03 năm, bảo trì vĩnh viễn. 
Toàn thể Công ty và hệ thống Đại lý của Giovani cùng trân trọng 
và giữ gìn thương hiệu qua thông điệp “ Giovani : Minh bạch về 

xuất xứ, cam kết về chất lượng và dịch vụ bảo hành’’ .

Trân trọng cảm ơn !

01

02

03
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Khóa trẻ em an toàn Hẹn giờ tắt thông minh

Nấu nhanh siêu tốc Booster Nhận diện vùng nấu

Điều khiển thông minh

Công nghệ Inverter

SẢN PHẨM BẾP ĐIỆN TỪ GIOVANI 
NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC CHLB ĐỨC
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Model: GC-73026 TSC

410mm

710mm

730mm 430mm

68mm

410mm

710mm

730mm 430mm

68mm

410mm

710mm

730mm 430mm

68mm

Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster lên tới 3000W trên 1 bếp
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu 4800W
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 710 x 410
 

Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Mâm nhiệt EGO-Hilight
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster lên tới 3000W trên 1 bếp
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu 4600W
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 710 x 410
 

Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster lên tới 3000W trên 1 bếp
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu 3700W
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 710 x 410
  

MODEL: GC-73026 TSC

Bếp 2 từ công suất 3700W 

Giá: 25.165.000 VNĐ

Model: GC-73021 HSC

Bếp 1 từ + 1 điện công suất 4600W

Giá: 26.460.000 VNĐ

Model: GC-73022 TSC

Bếp 2 từ công suất 4800W

Giá: 25.165.000 VNĐ
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410mm

710mm

730mm 430mm

68mm

410mm

710mm

730mm 430mm

68mm

410mm

710mm

730mm 430mm

68mm

Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster lên tới 3000W trên 1 bếp
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu 3700W
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 710 x 410
  

MODEL: GC-73088 TSC

Bếp 2 từ công suất 3700W

Giá: 26.980.000 VNĐ

Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Mâm nhiệt EGO-Hilight
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider 
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster lên tới 3000W trên 1 bếp
Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu 5900W
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 710 x 410
 

Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster lên tới 3000W trên 1 bếp
Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu 6700W
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 710 x 410
 

Model: GC-73031 HSC

Bếp 2 từ + 1 điện công suất 5900W

Giá: 29.678.000 VNĐ

Model: GC-73033 TSC

Bếp 3 từ công suất 6700W 

Giá: 29.678.000 VNĐ
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SẢN PHẨM BẾP ĐIỆN TỪ GIOVANI 
NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC ITALY

Model: G-271 SD

Bếp hỗn hợp 1 từ + điện công suất: 3900W
Bếp hỗn hợp 1 từ  + 1điện công suất: 3900WW 
(L 120-190/800-1900 – R 210/1500/2000 )
Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Mâm nhiệt EGO-Hilight
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu 3900W
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 710 x 400
Kích thước cắt đá (mm): 680 x380
 

Bếp hỗn hợp 1 từ  + 1điện công suất: 3900W
( L 120-190/800-1900 – R 210/1500/2000 ) 
Mặt kính Schott ceran Germany, bo mạch IGBT Siemens
Mâm nhiệt EGO-Hilight
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng chạm thông minh
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Tính năng chia sẻ công suất của 2 vùng nấu 3900W
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 710 x 400
Kích thước cắt đá (mm): 695 x330
 

Giá: 23.950.000 VNĐ

Model: G-271 TC

Bếp hỗn hợp 1 từ + điện công suất: 3900W

Giá: 23.950.000 VNĐ

380mm

680mm

710mm 400mm

68mm

380mm

680mm

710mm 400mm

68mm
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Made in Italy
model:  G-390 SD

Induction booster

Induction boosterInduction 

Made in Italy
model:  G-490 TS

Induction booster Induction booster

Induction Induction 

Made in Italy
model:  G-490 TS

Induction booster Induction booster

Induction boosterInduction booster

330mm

880mm

900mm 350mm

68mm

330mm

880mm

900mm 350mm

68mm

345mm

755mm

780mm 370mm

68mm

Model: G-490 TS

Bếp 4 từ công suất: 7400W

Giá: 34.130.000 VNĐ

Model: G-390 SD
Giá: 26.980.000 VNĐ

Model: G-490 RT

Bếp 4 từ công suất: 7400W

Giá: 34.130.000 VNĐ

Bếp 3 từ  công suất: 6400W
(L1 250/2300/3000 – R2 160/1400 R3 160/1400/2000)
Mặt kính Eurokera France, bo mạch IGBT Siemens
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Tính năng chia sẻ công suất của 3 vùng nấu 6400W
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 780 x 370
Kích thước cắt đá (mm): 755 x 345
 

Bếp 4 từ  công suất: 7400W
( L1 200/2300/3000 L2 160/1400- l3 160/1400- L4 200/2300/3000) 
Mặt kính Eurokera France, bo mạch IGBT Siemens
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider xoay tròn
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Tính năng chia sẻ công suất của 4 vùng nấu 7400W
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 900 x 350
Kích thước cắt đá (mm): 880 x 330
 

Bếp 4 từ  công suất: 7400W
(L1 200/2300/3000 L2 160/1400- l3 160/1400- L4 200/2300/3000 ) 
Mặt kính Eurokera France, bo mạch IGBT Siemens
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider 
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Hẹn giờ tắt thông minh 1-99 phút, chống trào
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Tính năng chia sẻ công suất của 4 vùng nấu 7400W
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 900 x 350
Kích thước cắt đá (mm): 880 x 330
 

Bếp 3 từ công suất: 6400W
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SẢN PHẨM BẾP ĐIỆN TỪ GIOVANI 
NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC MALAYSIA

KHI SỬ DỤNG BẾP TỪ MALAYSIA
TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI 

Khóa trẻ em an toàn Hẹn giờ tắt thông minh

Nấu nhanh siêu tốc Booster Nhận diện vùng nấu

Điều khiển thông minhCông nghệ Inverter



380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-368 MAS
Giá: 13.926.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Bếp 1 từ , 1 Hồng ngoại công suất: 4300W = 2000 + 2300 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh 
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Model: G-22686 MLS
Giá: 13.826.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Model: G-2217 MLH
Giá: 13.926.000 VNĐ

Bếp 1 từ, Hồng ngoại công suất: 4300W

Malaysia

Malaysia
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380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

MODEL: G-2268 MLS 
Giá: 14.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Model: G-2266 MLS
Giá: 13.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Model: G-168 S
Giá: 13.826.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Malaysia

Malaysia
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380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-555 MAS
Giá: 15.150.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Model: G-666 S
Giá: 14.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Model: G-688 S
Giá: 15.150.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Malaysia

Malaysia
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Model: G-2168 MLI

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model:G-999S

B P B P

INVERTER INDUCTION INVERTER INDUCTION

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-2168 MLI
Giá: 13.826.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Model: G-999 S
Giá: 13.926.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-2299 MAS
Giá: 13.926.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

12 Thiết bị nhà bếp cao cấp GIOVANI 



380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-20868 MAS
Giá: 13.826.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Malaysia

13Thiết bị nhà bếp cao cấp GIOVANI 

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-888 MAS
Giá: 14.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

      

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-2299 MAS
Giá: 13.926.000 VNĐ 

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

      



380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-3688 MAS
Giá: 14.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

14 Thiết bị nhà bếp cao cấp GIOVANI 

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Model: G-999 MAS
Giá: 15.150.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

Model: G-2218 MAS
Giá: 13.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Malaysia



380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420 
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Model: G-6868 MLS
Giá: 14.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Malaysia

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-19021 MSD
Giá: 13.926.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 bếp điện công suất: 4000W

Bếp hỗn hợp 1 từ  + 1 điện công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Malaysia

380mm

680mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-19022 MSD
Giá: 13.926.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Bếp 2 từ công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước khoét đá (mm): 680 x 380

Malaysia
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INDUCTION BOOSTER
HIGH-LIGHT

precision cook technology

Model: G-19021 MSD

B P P



Model: G-3168 MLI

Model: G-3169 MLH

410mm

730mm

760mm 430mm

68mm

400mm

700mm

730mm 430mm

68mm

400mm

700mm

730mm 430mm

68mm

Bếp 3 từ công suất: 5800W = 2000 + 2000 + 1800 
Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 760 x 430
Kích thước khoét đá (mm): 730 x 410

Model: G-2233 MAT
Giá: 17.980.000 VNĐ

Bếp 3 từ công suất: 5800W

Malaysia

Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens, EGO Hi-Hight   
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 430
Kích thước khoét đá (mm): 700 x 400

Model: G-3169 MLH

Giá: 16.268.000 VNĐ

Bếp 2 Từ + 1 Điện công suất 5500W

Mặt kính Ceramic siêu bền, Linh kiện Siemens, EGO Hi-Hight 
Công nghệ biến tần Inverter
Chức năng cảm ứng trượt Light Slider
Hẹn giờ tắt thông minh, chế độ tạm dừng Pause  
Điều khiển thông minh 9 mức công suất
Nấu nhanh siêu tốc Booster 
Khoá trẻ em an toàn
Nhận diện vùng nấu
Cảm biến chống trào
Ngắt bếp khi không có nồi nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 430 
Kích thước khoét đá (mm): 700 x 400

Giá: 16.268.000 VNĐ
Model: G-3168 MLI

Bếp 3 từ công suất: 5300W

Malaysia

Malaysia
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KIẾN TẠO KHÔNG GIAN BẾP TIỆN NGHI, 
SANG TRỌNG CÙNG GIOVANI

DÒNG SẢN PHẨM BẾP ĐIỆN TỪ GIOVANI 
LẮP RÁP TẠI NHÀ MÁY Ở TRUNG QUỐC 



- Hẹn giờ tắt thông minh, chống trào
- Khóa an toàn trẻ em
- Bếp điện 2,3,4 vùng nấu phù hợp với kích 
  thước của các loại nồi
- Chức năng nhận dạng nồi, phát hiện và cảnh 
  báo những đồ vật nhỏ hơn 8cm
- Chức năng Inverter tiết kiệm điện năng

NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC
LINH KIỆN CHÍNH HÃNG SIEMEN+EGO
ĐĨA NHIỆT EGO HI-LIGHT
MẶT KÍNH SCHOTT CERAN - MADE IN GERMANY
MẶT KÍNH EUROKERA - MADE IN FRANCE

- Tự động tắt khi bếp quá nóng và khởi động lại  
   ở chế độ chờ
- Tự động tắt khi điện quá tải hoặc điện thế quá 
  thấp và khởi động lại ở chế độ chờ
- 9 mức điều khiển nhiệt độ, có thể chọn nhiệt 
  độ phù hợp để hâm, hầm, om, xào, 
  chiên, nướng, hấp, nấu súp, luộc và đun nước.
- Tự động phát hiện lỗi và cảnh báo cho 
  người sử dụng

CHUYÊN GIA VỀ BẾP ĐIỆN TỪ 

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA BẾP ĐIỆN TỪ GIOVANI

CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI GIOVANI

18 Thiết bị nhà bếp cao cấp GIOVANI 
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Bếp 2 từ  DOMINO
Công suất: 3500W = 1500 + 2000
Chức năng Booster mâm từ lên 2500W
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 288 x 510
Kích thước cắt đá (mm): 270 x 490

Giá: 8.860.000 VNĐ
Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 điện DOMINO
Công suất: 3500W = 1500 + 2000
Chức năng Booster mâm từ lên 2500W
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 288 x 510
Kích thước cắt đá (mm):  270 x 490

Giá: 8.960.000 VNĐ

Bếp từ đơn Công suất: 2000W 
Chức năng Booster mâm từ lên 2500W
Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt
Điều khiển cảm ứng  trượt
Hẹn giờ tắt thông minh
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 302 x 392
Kích thước cắt đá (mm): 285 x 375

Giá: 3.580.000 VNĐ
Bếp từ đơn Công suất: 2000W
Chức năng Booster mâm từ lên 2500W
Mặt kính đen chịu lực, chịu nhiệt
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 302 x 392
Kích thước cắt đá (mm): 285 x 375

Giá: 3.480.000 VNĐ
Model: G-188 TCModel: G-188 TS

Model: G-219 DHCModel: G-218 DTC
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395mm

675mm

730mm 420mm

68mm

360mm

660mm

680mm 390mm

68mm

395mm

635mm

690mm 420mm

68mm

Công suất: 4300W = 2000 + 2300
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp 
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  675 x 395

Model: G-271 ET
Giá: 12.800.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 4300W

Công suất: 4000W = 2000 + 2000
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  675 x 395

Model: G-281 ET
Giá: 12.980.000 VNĐ

Công suất: 4300W = 2000 + 2300 
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 690 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  635 x 395

Model: G-291 ET
Giá: 10.680.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 4000W

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 4300W
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395mm

675mm

730mm 420mm

68mm

Công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng trượt
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  675 x 395

Model: G-1668 TTS
Giá: 11.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

395mm

635mm

690mm 420mm

68mm

Công suất: 4300W = 2000 + 2300 
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Kính thước mặt kính (mm): 690 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  635 x 395

Model: G-231 ET
Giá: 10.680.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 4300W

360mm

650mm

700mm 400mm

68mm

Công suất: 3800W = 2000 + 1800
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Kính thước mặt kính (mm): 700 x 400
Kích thước cắt đá (mm):  650 x 360

Model: G-1801 HC
Giá: 5.990.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 3800W

Model: G-1801 HC

infrared

22
0

Induction

22
0

Child lock Timer Down Up Function

W C

On/Off Child lock Timer Down Up Function

W C

On/Off
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395mm

675mm

730mm 420mm

68mm

Công suất: 4300W = 2000 + 2300 
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng trượt 
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp 
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  675 x 395

Model: G-1021 ETS
Giá: 9.980.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 4300W

395mm

675mm

730mm 420mm

68mm

Công suất: 4000W = 2000 + 2000 
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng trượt
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  675 x 395

Model: G-1022 TTS
Giá: 9.980.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W

395mm

675mm

730mm 420mm

68mm

Model: G-211 ET
Giá: 19.800.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện Công suất: 4300W

Công suất: 4300W = 2000 + 2300
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Mặt kính SCHOTT made in Germany
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 730 x 420
Kích thước cắt đá (mm):  675 x 395
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395mm

635mm

690mm 420mm

68mm

 

Model: G-241 ET
Giá: 12.800.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện Công suất: 4300W

Công suất: 4300W = 2000 + 2300 
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 690 x 420
Kích thước cắt đá (mm): 635 x 395

395mm

635mm

690mm 420mm

68mm

Công suất: 4300W = 2000 + 2300
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 690 x 420
Kích thước cắt đá (mm): 635 x 395

Giá: 9.860.000 VNĐ

Model: G-251 ET

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 4300W

 

Giá: 11.800.000 VNĐ

Model: G-242T

Bếp 2 từ công suất: 4000W

Công suất: 4000W = 2000 + 2000
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 690 x 420
Kích thước cắt đá (mm): 635 x 395

395mm

635mm

690mm 420mm

68mm
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395mm

635mm

690mm 420mm

68mm

Công suất: 4000W = 2000 + 2000
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn 
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 690 x 420
Kích thước cắt đá (mm): 635 x 395

Model: G-252T
Giá: 9.860.000 VNĐ

Bếp 2 từ công suất: 4000W
 

405mm

725mm

760mm 430mm

68mm

Công suất: 5100W = 1800 + 1300 + 2000
có thể đạt công suất tối đa cả 3 bếp cùng một lúc
Mặt kính SCHOTT made in Germany
Điều khiển cảm ứng chạm 
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp, cảnh báo nhiệt và dư nhiệt
Khoá trẻ em an toàn, tự ngắt bếp theo công suất nấu
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 760 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 725 x 405

Giá: 21.800.000 VNĐ

Model: G-33T

Bếp 3 từ công suất: 5100W

 

395mm

635mm

690mm 420mm

68mm

Công suất: 4100W = 1800 + 2300
Có thể đạt công suất tối đa cả 2 bếp cùng một lúc
Mặt kính SCHOTT made in Germany
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 690 x 420
Kích thước cắt đá (mm): 635 x 395

Model: G-261 ET
Giá: 15.670.000 VNĐ

Bếp 1 từ + 1 điện công suất: 4100W



498mm

568mm

592mm 522mm

68mm

498mm

568mm

590mm 520mm

68mm

498mm

568mm

592mm 522mm

68mm

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá: 25.950.000 VNĐ

Model: G-44T

Bếp 4 từ công suất: 6200W

Model: G-422 ET
Giá: 26.950.000 VNĐ

Bếp 2 từ + 2 điện công suất: 6200W

Công suất: 6200W = 1800 + 1200 + 1800 + 1400
có thể đạt công suất tối đa cả 4 bếp cùng một lúc
Mặt kính SCHOTT made in Germany
Điều khiển cảm ứng chạm 
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 592 x 522
Kích thước cắt đá (mm): 568  x 498

 

Model: G-322 T
Giá: 19.600.000 VNĐ

Bếp 3 từ công suất: 5100W

Công suất: 5100W = 1800 + 1300 + 2000
có thể đạt công suất tối đa cả 3 bếp cùng một lúc
Điều khiển cảm ứng chạm
Hẹn giờ tắt thông minh 
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 590 x 520
Kích thước cắt đá (mm): 568 x 498

Công suất: 6200W = 1800 + 1800 + 1300 + 1300
có thể đạt công suất tối đa cả 4 bếp cùng một lúc
Mặt kính SCHOTT made in Germany
Điều khiển cảm ứng chạm 
Hẹn giờ tắt thông minh
Có 9 mức điều khiển nhiệt độ
Cảm ứng đáy nồi tự tắt bếp
Khoá trẻ em an toàn
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm):  592 x 522
Kích thước cắt đá (mm):  568 x 498

3

1 2

2

I N D U C T I O N  

1

I N D U C T I O N  

3

I N D U C T I O N  

Model: G-322 T
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395mm

685mm

760mm 450mm

68mm

385mm

795mm

850mm 430mm

68mm

Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 Gas
Công suất bếp từ  2000W
Hẹn giờ thông minh
Khóa trẻ em
Mâm gas SABAF công suất 3,5kW
Chế độ hầm tiết kiệm gas 
Kim phun gas nằm ngang chống tắc
Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
Kiềng gang độc lập, khay inox 304
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 760 x 450
Kích thước cắt đá (mm): 685 x 395

Giá: 11.980.000 VNĐ

Model: G-216 GT

Bếp 1 từ + 1 Bếp GAS

Bếp 
hỗn 
hợp

Giá: 18.000.000 VNĐ

Model: G-343 GT

Bếp 1 GAS + 2 Bếp từ

Bếp 
hỗn 
hợp

Bếp hỗn hợp 1 Gas + 2 từ
Công suất bếp từ:  4000W
Hẹn giờ thông minh
Khóa trẻ em
Mâm gas SABAF công suất 3,5kW
Đánh lửa tự động bằng PIN
Chế độ hầm tiết kiệm gas
Kim phun gas nằm ngang chống tắc
Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
Kiềng gang độc lập, khay inox 304
Điện áp: 220V/50Hz
Kính thước mặt kính (mm): 850 x 430
Kích thước cắt đá (mm): 795 x 385



Công suất: 2,5 x 1,75 x 3,5 KW
Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, 
chịu nhiệt dày 8mm
Mâm SABAF
Đánh lửa tự động bằng PIN
Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
Kiềng men độc lập, khay inox 304
Kích thước mặt kính (mm): 730 x 410
Kích thước cắt đá (mm):  682 x 382

382mm

682mm

730mm 410mm

68mm

Model: G-302 SB
Giá: 6.479.000 VNĐ

Bếp 3 lò nấu
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AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM GAS TỐI ĐA

BẾP GAS GIOVANI
- AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG
- TIẾT KIỆM GAS
- DỄ SỬ DỤNG
- CÔNG NGHỆ XANH, SẠCH, 
  TIẾT KIỆM GAS TỐI ĐA

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VÀ TINH TẾ TRÊN SẢN PHẨM

BẾP GAS GIOVANI
SẢN PHẨM VƯỢT THỜI GIAN 
LUÔN MANG LẠI SỰ HÀI LÒNG 
TRONG CĂN BẾP VIỆT



THIẾT KẾ  TINH TẾ VÀ SANG TRỌNG

Lớp nhôm nguyên chất

Lớp nhôm nguyên chất
Lớp lõi hợp kim nhôm đặc biệt

SẢN PHẨM AN TOÀN SỨC KHOẺ CHO MỌI GIA ĐÌNH VIỆT

Inox 18/10

Inox 430 

Tích hợp 5 lớp đáy, làm bằng những loại hợp kim tốt nhất hiện nay 
nên nồi inox 5 đáy của Giovani có tính năng chống lại sự oxy hoá từ 
không khí xung quanh ở mọi nhiệt độ thông thường và giữ nhiệt tối 
ưu. Không làm ảnh hưởng đến thức ăn hay giải phóng các chất có 
hại cho sức khoẻ của người tiêu dùng, giảm thiểu nguy cơ cháy 
trong quá trình đun nấu.
Đặc biệt, lớp trên cùng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, được làm bằng 
inox 304 hay thép không gỉ 18/10 (thép chứa 18% chrom và 10% 
niken) tuyệt đối an toàn cho sức khoẻ người sử dụng vì tính chống 
ăn mòn cao, không phản ứng với thực phẩm chua hay mặn.
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Châu Âu và 
được chứng nhận tiêu chuẩn bởi tổ chức danh tiếng trên thế giới.

Được đúc liền nguyên khối, nên không có gờ do hàn nối, 
không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ và còn giúp tiết kiệm năng 
lượng, tránh  vỡ rụng tay cầm và dễ lau chùi khi sử dụng.
Thiết kế nắp kính chịu nhiệt an toàn giúp thức ăn nhanh chín
và tiết kiệm năng lượng khi đun nấu.
Có thước đo dung tích bên trong giúp người dùng đun nấu dễ 
dàng hơn. Có thể sử dụng trên mọi loại bếp (bếp gas, bếp từ, 
bếp hồng ngoại).

CHO CẢM XÚC 
THĂNG HOA
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Sử dụng trên mọi loại bếp: (bếp gas, bếp từ, bếp hồng ngoại)

Model: GP-999 SG Giá: 3.980.000 VNĐ

BỘ NỒI INOX 9 MÓN CAO CẤP

Đáy 
5 lớp

Độ dày 
0.8 mm.

Chịu nhiệt 
dày 4 mm

- Gồm 4 nồi, 1 chảo, và 4 nắp 016, 018, 020, 024

- Chất liệu inox 18/10

- Nắp kính chịu lực 

- Chảo rán chống dính 024cm

- Sử dụng cho tất cả các loại bếp

Model: GP-777 SG Giá: 2.980.000 VNĐ

BỘ NỒI INOX 7 MÓN CAO CẤP

Đáy 
5 lớp

Độ dày 
0.8 mm.

Chịu nhiệt 
dày 4 mm

- Gồm 3 nồi, 1chảo 3 nắp 016, 020, 024

- Chất liệu inox 18/10  

- Nắp kính chịu lực 

- Chảo rán, xào chống dính

- Sử dụng cho tất cả các loại bếp

- Chảo rán  chống dính 028 cm

- Chất liệu inox 18/10

- Độ dày 0.8 mm

- Đáy 5 lớp

- Sử dụng cho tất cả các loại bếp

Model: GP-2805 SF Giá: 980.000 VNĐ

CHẢO RÁN CAO CẤP GIOVANI

BỘ NỒI INOX 5 ĐÁY GIOVANI
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SỨC HÚT TỐI ƯU, ĐEM LẠI CHO BẠN KHÔNG GIAN BẾP SẠCH MÙI THOÁNG KHÍ

Động cơ  lõi kép hút khỏe, 
bền mãi với thời gian

Công nghệ tiên tiến 
                      tiết kiệm điện năng Màng lọc dễ lau chùi vệ sinh

Mô tơ hút cực khỏe và
vận hành êm ái, 
loại bỏ mùi khó chịu

MÁY HÚT MÙI GIOVANI THẾ HỆ MỚI 
SỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

Thế hệ hút mùi mới của Giovani được đánh giá 
mức A theo tiêu chuẩn châu Âu trên 4 tiêu chí: 
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Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Halogen)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Halogen)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox + kính
1
3
2 x 20W
Nhôm + than
70 
290 / 625 - 1035 mm
750-1000
55
1 x 145W

Model: GH-70 Cristal
Giá: 12.680.000 VNĐ

Inox + kính
1
3
2 x 20W
Nhôm + than
90 
290 / 265 - 1035 mm
750-1000
55
1 x 145W

Model: GH-90 Cristal
Giá: 12.980.000 VNĐ

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Halogen)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox + kính
1
3
2 x 20W
Nhôm + than
70 
290 / 610- 1020 mm
750 - 1000
55
1 x 145W

Model: GH-716 FC
Giá: 12.360.000 VNĐ

Inox + kính
1
3
2 x 20W
Nhôm + than
90 
290 / 610 - 1020 mm
750 - 1000
55
1 x 145W

Model: GH-916 FC
Giá: 12.660.000 VNĐ

265

700/900

480

61
0-

10
20

m
m

57
8

290

265

490

700/900

290

62
5 

- 1
03

5m
m

59
5

265

490

900

290

62
5 

- 1
03

5m
m

59
5

Inox + kính
1
4
2 x 20W
Nhôm + than
90 
290 / 625 - 1035 mm
750-1000
55
1 x 145W

Model: GH-90 TC Plus
Giá: 13.280.000 VNĐ

SẢN PHẨM HÚT MÙI GIOVANI
                NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC ITALY
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Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox  430 + kính
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
70
365/450-800 mm
750-1000
55
1 x 220W

Inox  430 + kính
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
90
365/450-800 mm
750-1000
55
1 x 220W

Model: G-70G

700/900
380
500

310

65

365

45
0-

80
0

Giá: 7.450.000 VNĐ
Model: G-90G
Giá: 7.850.000 VNĐ

Inox 430 + kính
1
3
2 x 1,5W
Inox + Nhôm + than
90
305/500-980mm
750-1000
55
1 x 170W

Giá: 8.928.000 VNĐ
Model: GH-9501 EG

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430 + kính
1
3
2 x 1,5W
Inox + Nhôm + than
70
305/500-980mm
750-1000
55
1 x 170W

Model: GH-7501 EG
Giá: 8.628.000 VNĐ

45
0-

80
0m

m

305

385

500

575
900

700/900

47

275

MÁY HÚT MÙI GIOVANI THẾ HỆ MỚI 
SỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox  304 + kính
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
70
365/450-800 mm
750-1000
55
1 x 220W

Inox  430 + kính
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
70
365/450-800 mm
750-1000
55
1 x 220W

Model: G-7304 RS

700
380
500

310

65

365

45
0-

80
0

Giá: 7.920.000 VNĐ
Model: G-7430 RST
Giá: 7.680.000 VNĐ

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox  304 + kính
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
90
365/450-800 mm
750-1000
55
1 x 220W

Inox  430 + kính
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
90
365/450-800 mm
750-1000
55
1 x 220W

Model: G-9304 RS
Giá: 8.220.000 VNĐ

Model: G-9430 RST
Giá: 7.980.000 VNĐ

900
380
500

310

65

365

45
0-

80
0
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700
470

280

65

320

49
5 

-9
90

Inox  430 + kính
1
3
2 x 5W
Inox + Nhôm + than
70
275/450-800 mm
750-1000
55
1 x 170W

Giá: 6.450.000 VNĐ
Model: G-2430H

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430 + kính
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
70
305 / 450 - 800mm
1000
45
1 x 150W

Inox 430 + kính
1
3
2 x 5W
 Nhôm + than
90
305 / 450 - 800mm
1000
45
1 x 150W

Model: GH-2067 GP
Giá: 6.450.000 VNĐ

Model: GH-2069 GP
Giá: 6.750.000 VNĐ

45
0-

80
0m

m

305

385

500

575
900

700/900

47

275

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430 + kính
1
3
2 x 1,5W
Inox + Nhôm + than
70
305/500-980mm
750-1000
55
1 x 170W

Model: GH-2068 TC 
Giá: 8.628.000 VNĐ

45
0-

80
0m

m

305

385

500

575
900
700

47
275

MÁY HÚT MÙI GIOVANI THẾ HỆ MỚI 
SỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

700
470

280

65

320

49
5 

-9
90

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Men đen + kính
1
3
2 x 5W
Inox + Nhôm + than
70
275/450-800mm
750-1000
55
1 x 170W

Model: GH-2067 BM
Giá: 6.250.000 VNĐ
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Model: GH-7106 SS
Giá: 12.324.000 VNĐ
Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox  430 
1
3
2 x 1,5W
Inox + Nhôm + than
70
305/500-980 mm
750-1000
55
1 x  170W

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox  430
1
3
2 x 1,5W
Inox + Nhôm + than
90
305/500-980 mm
750-1000
55
1 x  170W

Model: GH-9106 SS
Giá: 12.624.000 VNĐ

305

50
0-

98
0m

m

09

275

500
700

305

50
0-

98
0m

m

09

275

500
900

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430 
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
70
305 / 450-800mm
1000
45
1 x 150W

Model: GH-5137 GS
Giá: 12.320.000 VNĐ

Inox 430
1
3
2 x 5W
Nhôm + than
90
305 / 450-800mm
1000
45
1 x 150W

Model: GH-5139 GS
Giá: 12.620.000 VNĐ

45
0-

80
0

305 275

500

09

700/900

MÁY HÚT MÙI GIOVANI THẾ HỆ MỚI 
SỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU
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MÁY HÚT MÙI ĐẢO CHIỀU
Sản phẩm sử dụng động cơ thông minh Inverter tiết kiệm điện năng
giúp kiểm soát tốc độ vòng quay và lưu lượng gió phù hợp với điều kiện
đường ống thoát gió của mỗi gia đình để giảm thiểu tiếng ồn và tăng
cao tuổi thọ độ bền cho động cơ, vận hành êm ái.

900
380470
600

330

65

370

49
5 

-9
90

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Điều khiển
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430 + kính
1
3
Cảm ứng
4 x 1,5W
Inox + Nhôm + than
90
282/500-980mm
750-1000
55
1 x 195W

Model: GH-9801 SGI
Giá: 14.325.000 VNĐ

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Điều khiển
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 304 + kính
1
3
Cơ
4 x 5W
Nhôm + than
100
370/495-900mm
750-1000
55
1 x 200W

Model: G-9268G
Giá: 14.680.000 VNĐ

MÁY HÚT M
ÙI Đ

ẢO

MÁY HÚT M
ÙI Đ

ẢO

600 895
540421

50

50
0-

98
0

282 282

TREO ĐỘC LẬP MÀN HÌNH HIỂN THỊ ĐIỆN TỬ SANG TRỌNG
2 BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỚC, SAU
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HÚT MÙI MỚI CỦA GIOVANI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ MỨC A 
THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU TRÊN 4 TIÊU CHÍ: 

Động cơ lõi kép hút khoẻ Mang lọc dễ lau chùi vệ sinh Mô tơ Hút cực khoẻ và êm ái

Hiệu quả năng lượng:  A
Hiệu quả hoạt động êm ái: A
Hiệu quả chiếu sáng:  A
Hiệu quả lọc dầu mỡ:  A

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Chiều ngang dài hộp inox
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Men đen + kính
1
3
4 x 2W
Nhôm + than
90
260-290/400mm
750-1000
55
1 x 200W

Model: G-755 RS
Giá: 21.850.000 VNĐ

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ 
                  ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG



Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430
2
3
2 x 1,5W
Nhôm + than
60/70 
350-650
55
2 x 100W

Model: Concord 702
Giá: 3.580.000 VNĐ

Inox 304
2
3
2 x 1,5W
Nhôm + than
60 
350-650
55
2 x 100W

Concord 602S
Giá: 3.880.000 

CLASSIC 
COOKER HOOD

DÒNG SẢN PHẨM HÚT MÙI CỔ ĐIỂN 
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Men đen
2
3
2 x 1,5W
Nhôm + than
70 
350-650
55
2 x 100W

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Men đen
2
3
2 x 1,5W
Nhôm + than
60 
350-650
55
2 x 100W

Model: Concord 602 M
Giá: 3.280.000 VNĐ

Concord 702 M
Giá: 3.380.000 VNĐ 

650 150

20
0

320v-490

700

280

284

55

Thân máy
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn tối đa (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430 / kính đen
2
3
2 x1,5W
Nhôm + than
70
350-650
40
2 x 95 W

Model: G-723 TC 
Giá: 3.980.000 VNĐ

650 150

20
0

320-490

700

280

284

45

Thân máy
Điều khiển cơ
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430

2
2
2 x 1,5W
Nhôm + than
70
650
40
1 x 130W

Model: G -168 SF 
Giá: 4.250.000 VNĐ

Thân máy
Điều khiển cảm ứng
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất tổng (W)

 Thép + kính đen

1
3 
2 x 1,5W
Nhôm + than
70-90
650
40
1 x 130W

Model: G -168 BTC 
Giá: 4.680.000 / 4.880.000VNĐ

 / G -169 BTC
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DÒNG SẢN PHẨM HÚT MÙI CỔ ĐIỂN 
SỐNG VÀ TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

650 150

20
0

320-490

700

280

284

45

Thân máy
Điều khiển cơ
Số lượng mô tơ
Số tốc độ
Số đèn (Led)
Màng lọc
Chiều ngang máy (cm)
Công suất hút (m3/h)
Độ ồn (dB)
Công suất động cơ (W)

Inox 430 + kính đen

2
2
2 x 1,5W
Nhôm + than
70
650
40
1 x 130W

Model: G -168 BF 
Giá: 4.430.000 VNĐ
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LÒ NƯỚNG GIOVANI

CHINH PHỤC 
SỰ ĐAM MÊ

LÒ NƯỚNG GIOVANI

CHINH PHỤC 
SỰ ĐAM MÊ



 NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC ITALY

ITALY ITALY ITALY

ECOPOWER ITALY ECOPOWER ITALY ECOPOWER ITALY

Lò nướng âm tủ 10 chức năng
Mặt kính đen + viền Inox
Hệ thống cửa kính cao cấp
Hệ thống điều khiển cảm ứng toàn bộ
Màn hình hiển thị LCD
Hệ thống khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ thông minh
Tiêu chuẩn tiết kiệm điện A++ (Châu Âu)
Dung tích 58 lít
Kích thước: 600 x 600 x 540 (mm) 

LÒ NƯỚNG ÂM TỦ LÒ NƯỚNG ÂM TỦ LÒ NƯỚNG ÂM TỦ

Lò nướng âm tủ 9 chức năng
Mặt kính đen + viền Inox
Hệ thống cửa kính cao cấp
Hệ thống điều khiển cảm ứng + cơ
Màn hình hiển thị LCD
Hệ thống khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ thông minh
Tiêu chuẩn tiết kiệm điện A++ (Châu Âu)
Dung tích 58 lít
Kích thước: 600 x 600 x 540 (mm) 

MODEL: GO-ZEN 60 CRV MODEL: GO-ZEN 60 PTT

Lò nướng âm tủ 9 chức năng
Mặt kính đen
Hệ thống cửa kính cao cấp
Hệ thống điều khiển cảm ứng + cơ
Màn hình hiển thị LCD
Hệ thống khóa an toàn
Chức năng hẹn giờ thông minh
Tiêu chuẩn tiết kiệm điện A++ (Châu Âu)
Dung tích 58 lít
Kích thước: 600 x 600 x 540 (mm) 

MODEL: GO-LB 60 PTT
Giá: 28.375.000 VNĐ Giá: 24.222.000 VNĐ Giá: 23.491.000 VNĐ 

LÒ NƯỚNG GIOVANI
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MODEL: GW-1035S
Giá: 16.510.000 VNĐ 

LẮP RÁP VÀ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY Ở TRUNG QUỐC
LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ GIOVANI 

HÃY LÀM THEO CÁCH
MÀ BẠN YÊU THÍCH

LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG ÂM TỦ

ECOPOWER INVERTER
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DISHWASHER 
MÁY RỬA BÁT GIOVANI 2023

Được nhập khẩu nguyên chiếc MALAYSIA

DIỆT KHUẨN
BẰNG OZONE

DIỆT KHUẨN 
SẤY TIA UV

DIỆT KHUẨN 
LƯU TRỮ

KHÓA AN TOÀN
TRẺ EM

HẸN GIỜ RỬA 
THÔNG MINH

NĂM BẢO HÀNH

WARRANTY



TURBO SPEED MÁY RỬA BÁT GIOVANI

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
Sau lần rửa cuối cùng, hệ thống 
Turbo dying sẽ được tự động kích hoạt.
Sự xuất hiện của luống khí ẩm được 
tích tụ và dẫn vào hệ thống lọc.

CÔNG NGHỆ SẤY TURBO

Tiện ích công nghệ sấy Turbo:

Turbo Dying là công nghệ hoàn toàn tự động, 
được gắn liền với các chu trình rửa, giúp bám bỏ 
triệt để hơi nước và các vết nước bám lên bề mặt 
bát đĩa một cách nhanh nhất mà không gây lãng 
phí năng lượng. Công nghệ sấy Turbo hoạt động 
dựa trên hệ thống đặc biệt đước tích hợp trong 
máy rửa bát. 

Công nghệ kháng khuẩn ABT filter giúp bảo 
vệ máy 99,99% không có vi khuẩn, không có 
dấu vết của nấm mốc. Người dùng có thể 
yên tâm sử dụng máy rửa bát mà không cần 
lo lắng ảnh hưởng sức khoẻ.

ABT FILTER
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DISHWASHER GIOVANI 2023
Hệ thống rửa bao gồm giàn tay quay phun 
riêng biệt được nâng cấp một cách hoàn toàn 
mới để rửa sạch sâu mặt sau của bát đĩa.

Công nghệ Aqua Stop (công nghệ chống rò rỉ) 
được thiết kế hệ thống bao gồm cảm biến bảo 
vệ máy và một van điện tử ở trên ống dẫn 
nước.

Tia UV là một loại sóng điện từ có bước sóng 
ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy. Chúng có khả năng 
phá hủy các tế bào của vi khuẩn vì vậy được sử 
dụng phổ biến trong các thiết bị diệt khuẩn. Tia 
sóng được sử dụng trong máy rửa bát là tia UV-C, 
Đây là loại tia có tác dụng diệt khuẩn rất tốt mà 
không ảnh hưởng đến làn da của con người.

Công nghệ Eco Silence động cơ Inverter BLDC 
giúp máy rửa bát hoạt động mạnh mẽ hơn, tiết 
kiệm đến gần 50% năng lượng và thời gian, 
ngoài ra còn giúp máy chống rung hoạt động 
yên tĩnh với độ ồn thấp nhất chỉ với <49db

Đây là một trong những công nghệ tiên tiến 
giúp loại bỏ những phân tử mùi bằng việc sử 
dụng các hạt “ion”. Trong quá trình rửa, máy 
sẽ giải phóng các “ion” âm nhằm trung hòa 
các phân tử mùi từ thức ăn thừa. Nhờ đó mà 
các mùi khó chịu sẽ được loại bỏ giúp bát đĩa 
của bạn được sạch sẽ và có mùi dễ chịu.
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DISHWASHER GIOVANI 2023
Model: GDW-127635SB /GDW-127635SS 
Giá bán: 26.980.000 VNĐ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

3 CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy rửa bát đặt độc lập hoặc âm tủ
Dung tích chứa: 14 bộ
Màu sắc: Bạc / Đen
Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu A+++
Khoang rửa inox cao cấp, không gỉ
Bảng điều khiển cảm ứng thông minh, đèn báo hiển thị Led
2 Khay chứa cơ động + 1 giỏ để dao kéo/ ngăn để đũa muỗng
Công nghệ rửa xịt áp lực cao với góc xịt lên tới 720°
Hẹn giờ rửa lên đến 24H
Chức năng khoá trẻ em an toàn
Công nghệ Vario scan -Tự cảm biến lượng nước và điện năng tiêu 
thụ theo số bát đĩa rửa thực tế giúp tiết kiệm năng lượng
Công nghệ tia UV giúp tiêu diệt và ngăn ngừa vi khuẩn 
lên đến 99,99%
Hệ thống Vario Space thông minh giúp dễ dàng thay đổi khoảng 
cách giữa các giàn rửa.

Auto: Rửa tự động tiết kiệm 45°C - 70°C
Intensive: Rửa tự động chuyên sâu 55°C - 72°C
Hygiene: Rửa diệt khuẩn sâu 55°C - 72°C
Eco: Rửa tiết kiệm 45°C - 65°C
Glass: Rửa ly, đồ thuỷ tinh 45°C - 62°C
Rapid: Rửa nhanh 45°C

Chức năng sấy tăng cường Extra Drying ở nhiệt độ cao 
giúp sấy khô hiệu quả triệt để lên tới 99,99%
Tia UV diệt khuẩn lên đến 99,99% 
(Sử dụng cho các chương trình chuyên sâu)
Chức năng ủ ấm lên đến 72h giúp bát đĩa được khô ráo 
tránh nấm mốc, vi khuẩn.

Độ ồn: 49Db
Công suất: 1760 - 2100W
Điện áp: 220-240V~50Hz
Kích thước đặt độc lập: 600x601x806mm
Kích thước đặt âm tủ (tháo nắp): 600x601x775mm

600

601
600

601

MADE IN MALAYSIA
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Model: G-802S
Giá: 8.282.000 VNĐ

Sấy khô và diệt khuẩn đèn tia cực tím 
tối đa, loại bỏ hoàn toàn các độc tố. 
Máy dùng sợi đốt kết hợp đèn cực tím 
nên rất tiết kiệm điện.
Chế độ tự động ngắt an toàn cho 
người sử dụng.
Giá đỡ bát đĩa bằng Inox
Dễ dàng vệ sinh máy.
Khoang chứa bát đĩa rộng hơn, 
tiện dụng hơn.

Dung tích: 50 lít
Công suất: 286 W
Sấy khô, khử trùng bằng tia cực tím
Điều khiển điện tử
Chế độ lắp đặt: Máy lắp treo hoặc để bàn.
Kích thước máy: 800 x 400 x 310 (mm)

MÁY SẤY BÁT 2023 
NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC HÀN QUỐC

DISH DRYER GIOVANI 2023

THÔNG TIN SẢN PHẨM Made in KOREA

800mm

400mm

310mm
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CHẬU RỬA GIOVANI  - KITCHEN SINK

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN 
SẢN PHẨM GIOVANI?

DÒNG SẢN PHẨM LẮP RÁP TẠI NHÀ MÁY Ở TRUNG QUỐC

Sản phẩm thương hiệu và bảo hành dài hạn, minh bạch về
nguồn gốc trên từng sản phẩm nhập khẩu!



MODEL: GS-9245 PM
Giá: 5.180.000 VNĐ 

CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.1MM
CHẬU LÀM BẰNG MÁY
KT CHẬU: DÀI 92CM, RỘNG 45CM, SÂU 23CM

890 mm

42
0 

m
m

MODEL: GS-7845 PM
Giá: 4.264.000 VNĐ 

CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.0MM
CHẬU LÀM BẰNG MÁY
KT CHẬU: DÀI 78CM, RỘNG 45CM, SÂU 23CM

MODEL: GS-11650 PM
Giá: 5.224.000 VNĐ 

CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.1MM
CHẬU LÀM BẰNG MÁY
KT CHẬU: DÀI 116CM, RỘNG 50CM, SÂU 23CM

750 mm

42
0 

m
m

1130 mm

47
0 

m
m
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MODEL: GS-12050 HM
Giá: 7.324.000 VNĐ 

CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.1MM
CHẬU LÀM BÁN THỦ CÔNG
KT CHẬU: DÀI 120CM, RỘNG 50CM, SÂU 23CM

1170 mm

47
0 

m
m

MODEL: GS-8448 PM
Giá: 5.524.000 VNĐ 

CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.1MM
CHẬU LÀM BẰNG MÁY
KT CHẬU: DÀI 84CM, RỘNG 48CM, SÂU 23CM

330m
m

340mm

Giá: 224.000 VNĐ 

Rổ Inox SUS 304
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DÒNG SẢN PHẨM LẮP RÁP VÀ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY Ở TRUNG QUỐC

VÒI RỬA BÁT GIOVANI 
KITCHEN SINK FAUCET



MODEL: GF-302 DS
Giá: 3.848.000 VNĐ 

CHẤT LIỆU INOX 304
MẠ NIKEN VÀ CRÔM

CHẤT LIỆU INOX 304
MẠ NIKEN VÀ CRÔM

CHẤT LIỆU INOX 304
MẠ NIKEN VÀ CRÔM

CHẤT LIỆU INOX 304
MẠ NIKEN VÀ CRÔM

MODEL: GF-204 DS
Giá: 3.980.000 VNĐ 

MODEL: GF-306 DS
Giá: 4.921.000 VNĐ 

MODEL: GF-101 DS
Giá: 3.728.000 VNĐ 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

CHUNG CƯ  PCC1 Đ/C:  138 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

KHÁCH SẠN ANH PHÁT 2 Đ/C: Khu kinh tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
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Đ/C: Khu kinh tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

CHUNG CƯ  HAPULICO Đ/C: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

TỔ HỢP NHÀ Ở ANH PHÁT 3

TỔ HỢP TÒA NHÀ CHO THUÊ VINATA TOWER Đ/C: 289 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội



TRỤ SỞ CHÍNH
Hà Nội: 1B - Lô 20 - KĐT Định Công -  Phường Định Công -Q. Hoàng Mai
CHI NHÁNH MIỀN TRUNG    
Đà Nẵng:  84 Huỳnh Tấn Phát - Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu
CHI NHÁNH MIỀN NAM
TP.HCM:  54/21 Đường Phổ Quang - Phường 2 - Q. Tân Bình                             
                               

ĐT: 024.66815.999 024.66815.888

ĐT: 023.6651.8999/ 023.6373.6879

ĐT: 028.66835.979/ 0945.029.291

 Hotline:  0979.750.938 www.giovani.com.vn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ TM ĐẠI DƯƠNG


